
THỨ/ 

T.B

TIẾ

T

1 SHTT Hằng SHTT Huyền SHTT Cường SHTT Dung SHTT V Thúy SHTT Vân SHTT Thảnh SHTT Thủy SHTT T Hà SHTT B Hoa SHTT Linh SHTT Trường SHTT Hường SHTT Tiến SHTT Oanh SHTT Loan SHTT Đạt

2 Toán Hằng Văn Huyền Toán Cường Văn Dung Văn V Thúy Văn Vân GDTC Thanh Văn Thủy Toán T Hà Toán B Hoa NT Hương Văn Trường Toán Hường Toán Tiến Văn Huế LS-ĐL Loan GDTC Đạt

3 Toán Hằng Văn Huyền Toán Cường Văn Dung Văn V Thúy Văn Vân Toán Thảnh Văn Thủy Toán T Hà Anh P Ngọc Toán Linh Văn Trường Toán Hường Toán Tiến Văn Huế Anh Ngân Anh N Thúy

4 GDTC Thanh CN Thắm Anh N Ngọc KHTN B Hoa KHTN Quỳnh KHTN Oanh Toán Thảnh Anh N Thúy KHTN Lượng NT Hương Toán Linh NT Nga GDĐP Đ Thanh LS-ĐL Thủy Anh Ngân Văn Huế Toán Đạt

5 GDCD Trường GDTC Thanh Anh N Ngọc KHTN B Hoa KHTN Quỳnh KHTN Oanh CN Thắm NT Nga KHTN Lượng Anh P Ngọc Anh N Thúy GDĐP Đ Thanh NT Hương LS-ĐL Thủy LS-ĐL Loan Văn Huế Toán Đạt

1 KHTN B Hoa Toán Hằng Văn V Thúy Anh P Ngọc LS-ĐL Đ Hoa LS-ĐL Huế Văn Dung GDCTC Thanh Văn Thủy NT Nga KHTN Lượng Anh Ngân GDTC Đạt NT Hương Toán Hường KHTN Quỳnh GDĐP Đ Thanh

2 KHTN B Hoa Toán Hằng Văn V Thúy CN Thắm Toán Tiến LS-ĐL Huế Văn Dung LS-ĐL Liên Văn Thủy Anh P Ngọc KHTN Lượng NT Hương NT Nga Văn Vân Toán Hường KHTN Quỳnh GDTC Đạt

3 CN Thắm Anh N Thúy GDTC Thanh LS-ĐL Đ Hoa Toán Tiến Toán B Hoa LS-ĐL Liên Toán Cường Anh P Ngọc LS-ĐL Huế GDCD Nụ CN Hường Anh Ngân Văn Vân KHTN Oanh GDĐP Đ Thanh Văn Hồng

4 Văn Huyền LS-ĐL Đ Hoa KHTN Quỳnh NT Nga Anh N Thúy Toán B Hoa KHTN Lượng Toán Cường LS-ĐL Liên LS-ĐL Huế Văn Dung Toán Hằng Văn Thủy Anh Ngân GDĐP Đ Thanh Toán Quyên Văn Hồng

5 Văn Huyền Tin Tiến KHTN Quỳnh LS-ĐL Vân Anh N Thúy Tin Cường KHTN Lượng LS-ĐL Huế Tin B Hoa GDCD Nụ Văn Dung Toán Hằng Văn Thủy GDĐP Đ Thanh KHTN Oanh Toán Quyên CN Hường

1 LS-ĐL Đ Hoa GDCD Trường LS-ĐL Vân GDTC Thanh NT Hương Anh P Ngọc LS-ĐL Huế Tin Cường Văn Thủy Toán B Hoa KHTN Lượng KHTN Oanh GDCD Nụ CN Hường LS-ĐL Loan KHTN Quỳnh NT Nga

2 CN Thắm KHTN B Hoa LS-ĐL Đ Hoa GDCD Trường GDCTC Thanh Anh P Ngọc LS-ĐL Huế Anh N Thúy Văn Thủy Văn Vân KHTN Lượng KHTN Oanh CN Hường Anh Ngân NT Nga KHTN Quỳnh LS-ĐL Loan

3 Anh P Ngọc KHTN B Hoa NT Hương GDCTC Thanh CN Thắm NT Nga Tin Cường KHTN Lượng GDĐP V Thúy Văn Vân LS-ĐL Liên Anh Ngân LS-ĐL Thủy KHTN Oanh CN Hường GDTC Đạt GDCD Huế

4 KHTN B Hoa LS-ĐL Loan GDCD Trường NT Hương LS-ĐL Vân GDCD Nụ Anh N Thúy KHTN Lượng Anh P Ngọc GDTC Thanh Toán Linh GDTC Đạt LS-ĐL Thủy KHTN Oanh Anh Ngân GDCD Huế KHTN Quỳnh

5 KHTN B Hoa NT Hương Anh N Ngọc Anh P Ngọc GDCD Trường GDTC Thanh Anh N Thúy GDĐP V Thúy GDCD Nụ LS-ĐL Liên Toán Linh LS-ĐL Loan Anh Ngân LS-ĐL Thủy GDCD Huế NT Nga KHTN Quỳnh

1 GDTC Thanh KHTN B Hoa NT Nga LS-ĐL Vân CN Thắm GDĐP V Thúy Văn Dung GDCD Nụ Toán T Hà KHTN Lượng LS-ĐL Huế KHTN Oanh KHTN Hạnh Tin Tiến NT Hương Tin Hằng LS-ĐL Loan

2 Anh P Ngọc KHTN B Hoa CN Thắm Tin Tiến KHTN Quỳnh NT Hương Văn Dung Anh N Thúy GDTC Thanh KHTN Lượng GDĐP V Thúy KHTN Oanh KHTN Hạnh GDCD Nụ Tin Hằng GDTC Đạt LS-ĐL Loan

3 Anh P Ngọc Anh N Thúy LS-ĐL Vân CN Thắm KHTN Quỳnh GDCTC Thanh GDĐP V Thúy LS-ĐL Huế Toán T Hà Toán B Hoa NT Nga Anh Ngân Tin Hằng KHTN Oanh GDTC Đạt NT Hương Tin Tiến

4 NT Nga GDCTC Thanh KHTN Quỳnh Toán T Hà LS-ĐL Vân Anh P Ngọc NT Hương CN Thắm KHTN Lượng Toán B Hoa LS-ĐL Huế GDCD Nụ Anh Ngân KHTN Oanh GDTC Đạt Toán Quyên Anh N Thúy

5 NT Hương NT Nga KHTN Quỳnh Toán T Hà Tin Tiến CN Thắm GDCD Nụ GDCTC Thanh KHTN Lượng GDĐP V Thúy Tin B Hoa Tin Hằng GDTC Đạt Anh Ngân LS-ĐL Loan Toán Quyên Anh N Thúy

1 Tin Cường Toán Hằng Văn V Thúy Toán T Hà Toán Tiến Toán B Hoa NT Nga KHTN Lượng GDCTC Thanh CN Thắm Anh N Thúy LS-ĐL Loan KHTN Hạnh GDTC Đạt Toán Hường Văn Huế Văn Hồng

2 LS-ĐL Loan Toán Hằng Văn V Thúy Toán T Hà Toán Tiến Toán B Hoa GDCTC Thanh KHTN Lượng CN Thắm Văn Vân Anh N Thúy GDTC Đạt KHTN Hạnh NT Nga Toán Hường Văn Huế NT Hương

3 LS-ĐL Loan Anh N Thúy Tin Cường Anh P Ngọc GDCTC Thanh LS-ĐL V Thúy KHTN Lượng NT Hương NT Nga Tin B Hoa CN Thắm Toán Hằng Văn Thủy Văn Vân Anh Ngân CN Hường Văn Hồng

4 Văn Huyền LS-ĐL Loan CN Thắm KHTN B Hoa NT Nga KHTN Oanh Anh N thúy Toán Cường NT Hương GDCTC Thanh Văn Dung Toán Hằng Văn Thủy Văn Vân Văn Huế Anh Ngân KHTN Quỳnh

5 Văn Huyền CN Thắm GDCTC Thanh KHTN B Hoa Anh N Thúy KHTN Oanh KHTN Lượng Toán Cường Anh P Ngọc Văn Vân Văn Dung LS-ĐL Loan LS-ĐL Thủy GDTC Đạt Văn Huế Anh Ngân KHTN Quỳnh

1 Toán Hằng Văn Huyền Toán Cường Văn Dung Văn V Thúy Văn Vân Toán Thảnh Văn Thủy LS-ĐL Huế KHTN Lượng GDTC Thanh Văn Trường Toán Hường Toán Tiến KHTN Oanh LS-ĐL Loan Toán Đạt

2 Toán Hằng Văn Huyền Toán Cường Văn Dung Văn V Thúy Văn Vân Toán Thảnh Văn Thủy LS-ĐL Huế KHTN Lượng GDTC Thanh Văn Trường Toán Hường Toán Tiến KHTN Oanh LS-ĐL Loan Toán Đạt

3 HĐTN Hằng HĐTN Huyền HĐTN Cường HĐTN Dung HĐTN V Thúy HĐTN Vân HĐTN Thảnh HĐTN Thủy HĐTN T Hà HĐTN B Hoa HĐTN Linh HĐTN Trường HĐTN Hường HĐTN Tiến HĐTN Oanh HĐTN M Anh HĐTN Đạt

4 HĐTN Hằng HĐTN Huyền HĐTN Cường HĐTN Dung HĐTN V Thúy HĐTN Vân HĐTN Thảnh HĐTN Thủy HĐTN T Hà HĐTN B Hoa HĐTN Linh HĐTN Trường HĐTN Hường HĐTN Tiến HĐTN Oanh HĐTN M Anh HĐTN Đạt

5 HĐTN Hằng HĐTN Huyền HĐTN Cường HĐTN Dung HĐTN V Thúy HĐTN Vân HĐTN Thảnh HĐTN Thủy HĐTN T Hà HĐTN B Hoa HĐTN Linh HĐTN Trường HĐTN Hường HĐTN Tiến HĐTN Oanh HĐTN M Anh HĐTN Đạt
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9A2-Huyền

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 6, 8, 9

(Thực hiện từ ngày 30/9/2024 - Tiết 1 tính giờ từ 7h00')

8B6-Linh9A3-Cường 8B1-Vân 6D1-Trường8B3-Thủy9A1-Hằng 8B2-Thảnh

* Lưu ý các chữ viết tắt: GDĐP:Giáo dục địa phương (gồm: Văn, Sử, 
Địa, GDCD); GDTC: Giáo dục thể chất; HĐTN: Hoạt động trải nghiệm; 
KHTN: khoa học tự nhiên; GDCD: Giáo dục công dân; LS-Địa lý: Lịch 
sử và Địa lý; NT: Nghệ thuật; SHTT: Sinh hoạt tập thể.

9A4-Dung 9A5-V Thúy 8B5-B Hoa 6D2-Hường8B4-T Hà

Phím tắt:

6D3-Tiến 6D5-Loan 6D6-Đạt6D4-Oanh

Ô đầu tiên kiểm tra ^+D: Đổi chỗ hai giờ dạy

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Thơ
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18 16

34 34Số lượng dòng kiểm tra

Số lớp kiểm tra Right mouse: Xoá màu tô



THỨ/ 
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1 Toán Hạnh LS-ĐL Đ Thanh GDĐP Dung Anh Ngân KHTN Quyên CN M Anh GDTC V Hà

2 Toán Hạnh Toán M Anh LS-ĐL Đ Thanh GDTC V Anh KHTN Quyên GDTC V Hà GDĐP Dung

3 LS-ĐL Đ Thanh Anh N Ngọc Văn Liên KHTN Quyên LS-ĐL Đ Hoa Anh Ngân Văn Hồng

4 Anh N Ngọc Toán M Anh Văn Liên KHTN Quyên Anh Thơ LS-ĐL Đ Thanh Văn Hồng

5 SHTT B Thúy SHTT N Ngọc SHTT Liên SHTT V Anh SHTT Đ Hoa SHTT Hạnh SHTT Hồng

1 NT Nga Văn Trường CN M Anh Toán V Anh KHTN Quyên GDCD Linh Anh N Ngọc

2 Anh N Ngọc Văn Trường GDCD Hồng Toán V Anh KHTN Quyên LS-ĐL Đ Thanh NT Nga Từ 14h00' SHCM KHTN
3 Anh N Ngọc GDCD Hồng NT Nga LS-ĐL Đ Thanh CN M Anh Văn Trường Tin V Anh

4 Văn Huyền Anh N Ngọc LS-ĐL Đ Thanh Anh Ngân Văn Liên Văn Trường Văn Hồng

5 Văn Huyền LS-ĐL Đ Thanh Anh N Ngọc NT Nga Văn Liên Anh Ngân Văn Hồng

1 GDTC V Anh Toán M Anh KHTN Quyên Văn Hồng LS-ĐL Đ Hoa GDTC V Hà LS-ĐL Đ Thanh

2 Toán Hạnh Toán M Anh KHTN Quyên Văn Hồng LS-ĐL Đ Hoa KHTN Quỳnh GDTC V Hà Từ 14h00' SHCM KHXH
3 Toán Hạnh KHTN Quyên Toán Thảnh Toán V Anh GDCD Linh KHTN Quỳnh CN M Anh

4 KHTN Quỳnh KHTN Quyên GDTC V Hà Toán V Anh Toán Linh Toán Hạnh Toán M Anh

5 KHTN Quỳnh GDTC V Hà Toán Thảnh GDTC V Anh Toán Linh Toán Hạnh Toán M Anh

1 CN M Anh Anh N Ngọc GDTC V Hà LS-ĐL Đ Thanh GDĐP Dung Tin V Anh KHTN Quỳnh

2 GDTC V Anh GDTC V Hà LS-ĐL Đ Thanh GDĐP Dung NT Đ Hoa Anh Ngân Anh N Ngọc

3 GDĐP Dung CN M Anh Anh N Ngọc KHTN Quyên Anh Thơ LS-ĐL Đ Thanh KHTN Quỳnh

4 KHTN Quỳnh LS-ĐL Đ Thanh Toán Thảnh KHTN Quyên Anh Thơ GDĐP Dung NT Đ Hoa

5 KHTN Quỳnh GDĐP Dung Toán Thảnh Anh Ngân Tin V Anh NT Đ Hoa LS-ĐL Đ Thanh

1 LS-ĐL Đ Thanh KHTN Quyên Tin V Anh NT Hương Toán Linh Văn Trường Anh N Ngọc

2 GDCD Hồng KHTN Quyên Anh N Ngọc LS-ĐL Đ Thanh NT Nga Văn Trường KHTN Quỳnh

3 NT Hương Tin V Anh KHTN Quyên CN M Anh Toán Linh NT Nga KHTN Quỳnh

4 Văn Huyền NT Hương KHTN Quyên Văn Hồng Văn Liên KHTN Quỳnh Toán M Anh

5 Văn Huyền NT Nga NT Hương Văn Hồng Văn Liên KHTN Quỳnh Toán M Anh

1 LS-ĐL Đ Thanh Văn Trường Văn Liên Tin V Anh GDTC V Hà Toán Hạnh GDCD Hồng

2 Tin V Anh Văn Trường Văn Liên GDCD Hồng GDTC V Hà Toán Hạnh LS-ĐL Đ Thanh

3 HĐTN Nụ HĐTN M Anh HĐTN Thảnh HĐTN V Anh HĐTN Đ Hoa HĐTN Hạnh HĐTN Hồng

4 HĐTN Nụ HĐTN M Anh HĐTN Thảnh HĐTN V Anh HĐTN Đ Hoa HĐTN Hạnh HĐTN Hồng

5 HĐTN Nụ HĐTN M Anh HĐTN Thảnh HĐTN V Anh HĐTN Đ Hoa HĐTN Hạnh HĐTN Hồng

Ghi chú

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC

7C1-B Thúy

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU-KHỐI 7

(Thực hiện từ ngày 30/9/2024- Tiết 1 tính giờ từ 13h00')

Thứ 2

7C7-Hồng7C2-N Ngọc 7C3-Liên 7C4-V Anh 7C5-Đ Hoa 7C6-Hạnh

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

* Lưu ý các chữ viết tắt: GDĐP:Giáo dục địa phương (gồm: Văn, Sử, Địa, GDCD); GDTC: Giáo dục 

thể chất; HĐTN: Hoạt động trải nghiệm; KHTN: khoa học tự nhiên; GDCD: Giáo dục công dân; LS-

Địa lý: Lịch sử và Địa lý; NT: Nghệ thuật; SHTT: Sinh hoạt tập thể.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Thơ* Mỗi tiết 45 phút; Ra chơi mỗi tiết 5 phút ./.

* Tiết 1: Tính giờ từ 13h00' (trống báo 12h45')
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